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1  0801101 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 
1  0601016 Môi trường và phát triển 2 2 0 

1  0701001 Những NL cơ bản của CN Mác - 
Lê nin 5 5 0 

1  0801019 Tâm lý học đại cương 2 2 0 
1  0501001 Tiếng Anh 1 3 3 0 
1  0501101 Tin học đại cương  3 2 1 
1  0201501 Xã hội học đại cương 2 2 0 
2  0201301 Dân tộc học đại cương 2 2 0 
2  0201201 Địa lý Việt Nam 3 3 0 
2  0801102 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 
2  0201114 Lịch sử Việt Nam  4 4 0 
2  0701005 Lô gíc học đại cương 2 2 0 
2  0701004 Mỹ học đại cương 2 2 0 
2  0501002 Tiếng Anh 2 3 3 0 
2  0701002 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0 
3 TCCHUNG 0601018 Kinh tế học đại cương 2 2 0 
3 TCCHUNG 0701010 Nhập môn hành chính Nhà Nước 2 2 0 
3 TCCHUNG 0201038 Tiếng Việt thực hành 2 1 1 
3  0201039 Cơ sở ngôn ngữ học 2 2 0 
3  0701003 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3 3 0 
3  0801103 Giáo dục thể chất 3 1 0 1 
3  0201101 Lịch sử văn minh thế giới 3 3 0 
3  0501003 Tiếng Anh 3 4 4 0 
3  0201042 Văn học dân gian Việt Nam 2 2 0 
3  0201040 Văn tự học chữ Hán  2 2 0 
4  0201303 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2 0 
4  0201043 Lịch sử văn học Việt Nam 4 4 0 
4  0201044 Ngôn ngữ học đối chiếu  2 2 0 
4  0201302 Nhập môn khu vực học 2 2 0 
4  0201322 Tài nguyên du lịch 2 2 0 
4  0201335 Tổ chức sự kiện 2 2 0 
4  0201305 Tổng quan du lịch 2 2 0 

4  0201115 Thực tế chuyên môn về LS và Địa 
lý VN 1 0 1 

4  0201041 Văn tự học chữ Nôm  2 2 0 
5  0201304 Các dân tộc ở Việt Nam 2 2 0 
5  0201202 Địa lý du lịch 2 2 0 
5  0701019 Lịch sử tư tưởng Việt nam 2 2 0 



5  0201306 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2 2 0 
5  0701006 Pháp luật đại cương 2 2 0 
5  0801020 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 2 0 

5  0501006 Tiếng Anh CN di tích danh thắng 
Việt Nam 2 2 0 

5  0201502 Thống kê xã hội học 2 2 0 
5  0201333 Văn hóa ẩm thực  2 2 0 
6 TC 0201326 Công nghệ lữ hành 2 2 0 
6 TC 0201330 Du lịch sinh thái 2 2 0 
6 TC 0201324 Kinh tế du lịch 2 2 0 
6 TC 0201331 Kỹ năng thuyết trình 2 2 0 
6 TC 0201325 Marketing du lịch 2 2 0 
6 TC 0201332 Nghiệp vụ điều hành tour 2 2 0 
6 TC 0201329 Nghiệp vụ phục vụ khách sạn 2 2 0 
6 TC 0201328 Quản trị kinh doanh khách sạn 2 2 0 

6 TC 0201327 Tổ chức kinh doanh MICE trong 
khách sạn 2 2 0 

6 TC 0201323 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 2 2 0 
6  0201320 Tâm lý khách du lịch 2 2 0 
6  0501004 Tiếng Anh CN KS - nhà hàng - lữ hành 2 1 1 
6  0701018 Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại  2 2 0 
6  0201321 Thực hành nghiệp vụ hướng dẫn DL 2 0 2 
6  0201336 Thực tế chuyên môn văn hóa  1 0 1 
7  0701014 Kinh tế Việt Nam  2 2 0 

7  0201334 QL di sản văn hóa với phát triển du 
lịch 2 2 0 

7  0201337 Thực tế chuyên môn du lịch 1 0 1 
8  0201339 Khóa luận tốt nghiệp 8 0 8 
8  0201338 Thực tập 8 0 8 

 


